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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Liên hợp quốc ra đời trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?

A. Chiến tranh lạnh bùng nổ và lan rộng ra toàn thế giới.

B. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn. 

C. Phe phát xít Đức – I-ta-li-a – Nhật Bản phát triển và mở rộng bành trướng. 

D. Chiến tranh thế giới thứ hai đi đến giai đoạn cuối.

Câu 2. Ngày 1/1/1942, đại diện của 26 nước đã ký văn kiện nào sau đây?
A. Tuyên bố về Liên hợp quốc.


B. Thành lập khối Liên minh.
C. Xoá bỏ hệ thống thuộc địa.


D. Chấm dứt Chiến tranh lạnh.
Câu 3. Đâu là một trong những vai trò/mục tiêu của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Cân bằng quyền lực các nước.


B. Xoá bỏ chế độ thực dân kiểu cũ.
C. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

D. Thực hiện quyền tự do hàng hải.
Câu 4. Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. 



B. Phục hồi và phát triển kinh tế thế giới
C. Là trung tâm điiều hòa hành động của các quốc gia.
D. Phân chia lại thuộc địa của các nước.
Câu 5. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

C. Hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội

D. Trung tâm điều hòa các nõ lực quốc tế vì mục tiêu chung.

Câu 6. Cơ quan nào của Liên hợp quốc là tập hợp đại diện của tất cả các nước thành viên?

A. Đại hội đồng.
B. Ban thư ký.
C. Hội đồng bảo an.

D. Toà án quốc tế.

Câu 7. Trật tự thể giới hai cực I-an-ta được hình thành bắt nguồn từ những quyết định của

A. Liên Xô và Mỹ ở Hội nghị Xan Phran-xi-xcô (1945).

B. "Hội nghị tam cường" và Hội nghị Pốt-xđam (1945).

C. Liên Xô, Mỹ, Anh trong Hội nghị Tê-hê-ran (1943).

D. Hội nghị Tê-hê-ran (1943) và Hội nghị I-an-ta (1945).

Cầu 8. Nội dung nào sau đây là một trong những quyết định của Hội nghị I-an-ta (2-1945)?

A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

B. Xây dựng một trật tự thế giới mới nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề hậu chiến tranh.

C. Đồng ý thành lập tổ chức Hội Quốc liên đề duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

D. Thoả thuận việc phân chia phạm vi ảnh hưởng của Mỹ và Liên Xô ở châu Phi.

Câu 9. Theo thoả thuận của các cường quốc tại Hội nghị I-an-ta (2-1945), địa bản nào

sau đây ở châu Âu sẽ thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ?

A. Béc-lin.

B. Đông Đức.

C. Đông Âu.


D. Tây Âu.

Câu 10. Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

A. Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan.
B. Chiến tranh thế giới thứ nhất két thúc.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
D. Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn thiết lập.

Câu 11. Đâu là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta.

A. Sự nổi lên của Nhật Bản và các nước Tây Âu.
B. Các nước Cộng hoà trong liên bang đòi ly khai.
C. Nước Mỹ khủng hoảng kinh tế, chính trị sâu sắc.
D. Nhân dân hai nước đều phản đối Chiến tranh lạnh.
Câu 12. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn đến Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đồ?

A. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

B. Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước và tổ chức quốc tế.

C. Liên Xô và Mỹ bị suy giảm vị thế do phải chạy đua vũ trang.

D. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô lâm vào khủng hoảng và tan rã.

Câu 13. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt? 
A. Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển quân sự làm trọng điểm.
B. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.
C. Mỹ nắm vai trò là siêu cường duy nhất chi phối quan hệ quốc tế
D. Các nước điều chỉnh quan hệ theo hướng hòa hoãn, đối thoại, hợp tác 

Câu 14. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển

A. kinh tế.          B. quân sự.           C. thể thao.          D. vũ khí hạt nhân.

Câu 15. Xu thế đa cực là 

A. Chỉ có một cực trong quan hệ quốc tế.

B. Nhiều cực, nhiều trung tâm trong quan hệ quốc tế.

C. Tối đa hai cực đối lập, nhiều trung tâm trong quan hệ quốc tế.

D. Nhiều cực, chi phối bởi hai cường quốc Liên Xô và Mỹ.

Câu 16. Đâu là biểu hiện của xu thế đa cực? 

A. Sự nổi lên của các siêu cường quốc. 

B. Sự gia tăng vai trò của các trung tâm, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế. 

C. Sự phụ thuộc, tác động lẫn nhau của các quốc gia. 

D. Sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình.

Câu 17. Sự kiện nào sau đây đã chính thức đánh dấu Liên hợp quốc được thành lập?

A. Ngày 24-10-1945, các nước thành viên phê chuẩn Hiến chương Liên hợp quốc. 

B. Tháng 2-1945, Hội nghị I-an-ta thống nhất thành lập Liên hợp quốc. 

C. Ngày 12-6-1945, các nước Đồng minh kí bản tuyên bố cùng hợp tác.

D. Tháng 4-1945, đại diện 50 quốc gia thông qua Hiến chương Liên hợp quốc. 

Câu 18. Quá trình hình thành Liên hợp quốc lần lượt trải qua các Hội nghị quốc tế nào sau đây?

A. Oa-sinh-tơn, Xan Phran-xi-xcô, I-an-ta.

B. Tê-hê-ran, I-an-ta, Xan Phran-xi-xcô.

C. I-an-ta, Tê-hê-ran, Xan Phran-xi-xcô.

D. Xan Phran-xi-xcô, Oa-sinh-tơn, Tê-hê-ran.

Câu 19. Vai trò duy trì hoà bình, an ninh quốc tế của Liên hợp quốc được thể hiện thông qua hoạt động nào sau đây?
A. Xây dựng chương trình hỗ trợ các nước về vốn, tri thức, kĩ thuật,...

B. Đề ra mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ nhằm xoá bỏ đói nghèo.

C. Kí điều ước quốc tế về quyền phụ nữ và trẻ em.

D. Thủ tiêu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

Câu 20. Tham gia vào việc giải quyết vấn đề hòa bình trên bán đảo Đông Dương (1954) có sự tham gia của tổ chức quốc tế nào sau đâ?y

A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

B. Liên hợp quốc.


C. Liên minh châu Âu.



D. Hội quốc liên.

Cầu 21. Những quyềt định của Hội nghị I-an-ta cùng sự thỏa thuận của Liên Xô, Mỹ và Anh ở Hội nghị Pốt-xđam (1945) đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, vì

A. các nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.

B. khép lại trật tự thể giới cũ và xác lập trật tự thế giới "hai cực" đối lập.

C. mở đầu quá trình giải thể chủ nghĩa thực dân mới ở các thuộc địa.

D. đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.

Câu 22. Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

A. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ra đời.    

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất két thúc.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
        

D. Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn thiết lập.

Câu 23. Cuộc chiến tranh nào sau đây đã trở thành cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất phản ánh mâu thuẫn giữa hai cực, hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa? 
A. Cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên (1950 – 1953).          
B. Nội chiến Quốc – Cộng ở Trung Quốc (1946 – 1949). 
C. Chiến tranh của Pháp ở Đông Dương (1945 – 1954).                 
D. Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam (1954 – 1975).
Câu 24. Nội dung nào sau đây là đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở nước thắng trận thống trị nước bại trận.

B. Xác lập trật tự thế giới mới của các nước tư bản chủ nghĩa đo Mỹ đứng đầu, chi phối.

C. Hình thành trật tự thể giới hai cực đối lập: cực Liên Xô và cực Mỹ đứng đầu mỗi bên.

D. Trật tự thê giới được thiêt lập trên cơ sở các nước thăng trận đoàn kêt, đông thuận.

Câu 25. Từ sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm vì

A. hòa bình và an ninh thế giới được bảo vệ ở mức cao nhất.
B. kinh tế trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế.
C. giữa các cường quốc đã chấm dứt việc chạy đua vũ trang.
D. sức mạnh quốc gia không dựa trên lực lượng quốc phòng.
Câu 26. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước có chế độ chính trị khác nhau sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

A. Giảm dần sự cạnh tranh về kinh tế.        B. Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

C. Hòa hoãn, đối thoại, cùng phát triển.       D. Giảm dần cuộc chạy đua vũ trang.

Câu 27. Vì sao thế giới hướng tới xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh?
A. Mỹ bị suy giảm sức mạnh tương đối so với các cường quốc khác.

B. Hợp tác địa – chính trị trở thành nội dung căn bản giữa các nước.

C. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô

D. Các công ty xuyên quốc gia của Mỹ vươn ra chi phối nền kinh tế toàn cầu. 

Câu 28. Một trong các lí do thế giới hướng tới xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh là

A. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta bắt đầu bị xói mòn và sụp đổ

B. Hợp tác địa – chính trị trở thành nội dung căn bản giữa các nước.

C. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô

D. Các công ty xuyên quốc gia có ảnh hưởng ngày càng lớn trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế thế giới. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1.(2 điểm) Phân tích tác động của sự sụp đổ Trật tự thế giới hai cực I-an-ta đối với tình hình thế giới. 
Câu 2. (1 điểm) Nhận xét về vai trò của các tổ chức quốc tế của Liên hợp quốc ở Việt Nam.
----------HẾT---------

